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Số: 18/2009/NQ-HðND             Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
Giai ñoạn 2010-2020 

            
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 22 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 
 Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 172/2007/Qð-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về Phê duyệt chiến lượt quốc gia phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên 
tai ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3979/Qð-BNN-KH ngày 15/12/2008 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành ñộng của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 
hành Trung ương ðảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 3334/TTr-UBND ngày 25/11/2009 của UBND 
tỉnh về việc ñề nghị HðND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 
ðảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Thông qua Kế hoạch phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

của tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau ñây:  

I. Mục tiêu, chỉ tiêu ñến năm 2020: 

1. Mục tiêu: 

Xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng hiện ñại, 
bền vững, sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh. Bảo ñảm vững chắc an ninh 
lương thực trong tỉnh. Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển công nghiệp, 
dịch vụ và phát triển ñô thị theo quy hoạch. Không ngừng nâng cao ñời sống vật chất, 
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văn hóa và tinh thần của dân cư nông thôn. Nâng cao dân trí, ñào tạo nông dân có 
trình ñộ sản xuất khá, ñủ bản lĩnh chính trị, tạo nguồn nhân lực ñóng vai trò làm chủ 
nông thôn mới. Phát triển hài hòa, bền vững giữa nông thôn miền núi, ñồng bằng và 
vùng ven biển, hải ñảo. Thực hiện tốt các tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, có kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vững chắc; môi trường sinh thái ñược bảo vệ, quốc phòng 
- an ninh ñược giữ vững. 

2. Chỉ tiêu chủ yếu ñến năm 2020:  

2.1. Về Nông nghiệp:  

- Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân tối thiểu ñạt: 
4%/năm, trong ñó: 

+ Nông nghiệp tăng 2,8% 

+ Lâm nghiệp tăng  1,2% 

+ Thủy sản tăng 8,9% 

- Công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng 14,5% 

2.2. Về Nông dân: 

- Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 40% 

- Tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp còn 40%  

- Xuất khẩu lao ñộng bình quân mỗi năm ñạt 3.000 lao ñộng 

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%. 

2.3. Về Nông thôn: 

- Diện tích cây trồng nông nghiệp ñược tưới chủ ñộng hàng năm 80% 

- ðiện ñáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt 99% 

- Tỷ lệ trường học các cấp ñạt chuẩn quốc gia: 

+ Mầm non 50% 

+ Tiểu học 70% 

+ Trung học cơ sở 70% 

+ Trung học phổ thông 70% 

- Trạm y tế có bác sĩ ñạt tỷ lệ 100% 

- ðộ che phủ của rừng: trên 50% 

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn ñạt tỷ lệ 65% 

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

1. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện ñại, bền vững, 
gắn nông nghiệp với hiện ñại hóa công nghiệp nông thôn, phát triển mạnh sản phẩm 
hàng hóa và dịch vụ: 
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Về cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Rà soát ñiều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy 
hoạch nông, lâm, thủy sản phù hợp giai ñoạn phát triển mới của tỉnh. Chuyển dịch 
nhanh theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt, trên cơ sở bảo ñảm an ninh lương 
thực trong tỉnh; phát triển mạnh chăn nuôi, thủy sản và các dịch vụ kỹ thuật chăn 
nuôi.  

- ðối với trồng trọt: Kiên quyết duy trì diện tích ñất lúa ổn ñịnh ñến năm 2020 
khoảng 35.000 ha, ñồng thời sử dụng ñất tiết kiệm và hiệu qủa. Hình thành những 
vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, vùng thâm canh rau sạch; áp dụng những 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Tiếp 
tục duy trì, phát triển một cách hợp lý các loại cây mía, mỳ, cao su, cây ăn quả và cây 
phục vụ nguyên liệu giấy. 

- ðối với chăn nuôi: quy hoạch các vùng sản xuất tập trung chuyên canh bò thịt, 
heo chất lượng cao; phát triển chăn nuôi theo hướng ña dạng, tăng cường kiểm soát 
chất lượng con giống, thức ăn, môi trường nuôi, bảo ñảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an 
toàn thực phẩm từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản và lưu thông hàng 
hóa. 

- Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, khoanh nuôi phục 
hồi, làm giàu rừng ñến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập 
trung công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ ñầu nguồn, ven biển. Có cơ chế 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, trong ñó chú ý quan 
tâm ñồng bào miền núi tham gia vào công tác bảo vệ, phát triển rừng.  

- Triển khai có kết quả chương trình phát triển toàn diện ngành thủy sản  của 
tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế biển, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, ñảo 
với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Bố trí lại sản xuất trên biển, từ lực lượng 
ñánh bắt gần bờ, ñến phát triển nhanh, vững chắc lực lượng ñánh bắt xa bờ theo 
hướng trang bị phương tiện và công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu 
nạn hiện ñại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ biển ñánh bắt xa bờ ñể vừa bảo 
ñảm sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.  

- Phát triển ñồng bộ cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, khu neo ñậu tàu 
thuyền tại Sa Kỳ, Sa Cần, Cửa ðại, Cửa Lở, Sa Huỳnh, Mỹ Á. Nghiên cứu xây dựng 
vũng neo ñậu tàu thuyền và trung tâm dịch vụ nghề cá Lý Sơn tầm cỡ khu vực miền 
Trung. Xây dựng các cơ sở chế biến thủy sản theo quy hoạch; xây dựng ñồng bộ kết 
cấu hạ tầng vùng nuôi, trồng.  

- ðối với Diêm nghiệp: Duy trì diện tích ñồng muối Sa Huỳnh. Cân ñối ngân 
sách thực hiện dự án ñầu tư cải tạo nội ñồng ñồng muối Sa Huỳnh theo quy hoạch chi 
tiết ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt. Có chính sách cho Diêm dân vay vốn ưu ñãi ñể 
làm muối sạch trên nền xi măng; chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và chỉ ñạo xây 
dựng thương hiệu muối Sa Huỳnh. Quản lý tốt hoạt ñộng mua muối nguyên liệu ở 
Nhà máy chế biến muối tinh Sa Huỳnh, bảo ñảm Nhà máy thực hiện ñúng Luật 
Doanh nghiệp, ñồng thời giúp cho diêm dân tiêu thụ muối nguyên liệu. 
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- ðẩy mạnh các hoạt ñộng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ nhằm thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng cơ chế, tạo ñiều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn phát triển, trực 
tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phát triển hệ thống chợ nông thôn, các hình thức 
trao ñổi hàng hóa truyền thống và hiện ñại nhằm tăng cường lưu chuyển hàng hóa, 
tạo thuận lợi trong mua bán, trao ñổi nông sản, phát triển kinh tế  hàng hóa ở nông 
thôn.  

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển ñô thị, 
phù hợp với kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên 
tai ñến năm 2020. 

- Thực hiện xây dựng Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ngãi, quy hoạch xây dựng 
nông thôn ñể làm cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội các vùng, miền trong tỉnh; 
ñánh giá tổng quát lại tiềm năng, bố trí sản xuất công nghiêp, nông, lâm, ngư nghiệp, 
du lịch, dịch vụ, mạng lưới ñô thị và các khu, ñiểm dân cư nông thôn hợp lý nhằm 
thúc ñẩy, phát triển sản xuất. Triển khai xây dựng nông thôn mới, ñạt các tiêu chí 
theo quy ñịnh. 

- Tiếp tục ñầu tư hoàn thiện hơn nữa hệ thống ñê ñiều (kể cả ñê biển), hồ ñập 
thuỷ lợi; thực hiện ñồng bộ chương trình kiên cố hóa kênh mương ñể sử dụng hiệu 
quả công suất các hồ ñập lớn ñã xây dựng, nhất là công trình thủy lợi Thạch Nham. 
ðối với miền núi, nơi có ñiều kiện ñầu tư công trình thủy lợi nhỏ kết hợp thủy ñiện, 
trên cơ sở bảo ñảm môi trường sinh thái, hạn chế thấp nhất việc mất rừng và thực 
hiện nghiêm quy trình vận hành hồ, liên hồ ñể chống hạn, tích nước, cắt lũ nhằm bảo 
ñảm an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu.  

- Phát triển giao thông nông thôn bảo ñảm thông suốt trong mọi thời tiết ñến các 
xã, thôn; ưu tiên phát triển giao thông miền núi; ñầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống ñường liên xã, liên huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiên cố 
hóa giao thông nông thôn, miền núi, có ưu tiên cân ñối nguồn lực cho những xã miền 
núi ñặc biệt khó khăn, xã miền núi của huyện ñồng bằng và các xã vùng sâu, vùng xa. 
Bố trí ñủ kinh phí theo quy ñịnh cho công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống ñường giao 
thông nông thôn, miền núi. 

- Nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng hoàn chỉnh các trạm y tế xã, bố trí ñủ 
nguồn lực về con người và trang thiết bị; phấn ñấu ñạt tỷ lệ xã ñạt chuẩn quốc gia về 
y tế. Hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, 
xây dựng các nhà bán trú dân nuôi cho học sinh miền núi. Xây dựng các trung tâm 
văn hóa, nhà văn hóa, khu thể thao ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh. Giữ gìn bảo tồn, tôn 
tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tại các vùng nông thôn, miền 
núi. 

- Nâng cấp hệ thống ñiện, ñảm bảo cung cấp ñủ ñiện phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp. Sớm ñầu tư cải tạo mạng lưới ñiện nông thôn, khắc phục tình trạng thiếu 
ñiện, hệ thống ñiện xuống cấp, không an toàn, hao hụt ñiện năng cao. ðối với vùng 
không có ñiện lưới Quốc gia, cần ñầu tư cấp ñiện bằng năng lượng sạch, tái tạo như 
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năng lượng mặt trời, gió, thủy ñiện nhỏ. Xây dựng và phát triển nhanh mạng lưới bưu 
chính viễn thông ở nông thôn, bảo ñảm tính sẵn sàng, tính tiếp cận và tính phổ cập 
thông tin trong mọi lĩnh vực cho mọi ñối tượng. 

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề theo quy hoạch. ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý nước thải, chất thải 
rắn. Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu dân cư nông thôn, khu tái ñịnh cư. 
Thực hiện di dân khỏi những vùng có nguy cơ cao như sạt lở ñất, núi, sạt lở ven sông, 
ven biển. Xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ; xây dựng các công trình công cộng có 
kết hợp công năng tránh bão lũ cho nhân dân. ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng 
chống thiên tai và các tác ñộng của biến ñổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp ñến nông 
nghiệp, nông thôn; phù hợp với kịch bản biến ñổi khí hậu và mực nước biển dâng. 

3. Thực hiện tốt các chính sách xã hội về nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần 
của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn; giữ vững an ninh nông thôn, ñảm bảo 
xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, 
của tỉnh như chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình giải quyết 
việc làm, ñào tạo nghề cho nông dân, tăng ñầu tư cho công tác khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư, khuyến công; hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo. 
Phát triển hệ thống giáo dục, ñào tạo, dạy nghề cho nhân dân nông thôn, miền núi, 
nhất là những vùng khó khăn. Thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe, chính 
sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và các ñối tượng chính sách theo qui 
ñịnh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, 
hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, gia ñình chính sách.  

- Xây dựng và thực cơ chế thí ñiểm bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân khi gặp 
rủi ro mất mùa, thiên tai, dịch bệnh; giảm thiểu các khoản ñóng góp có tính chất bắt 
buộc ñối với nông dân. Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả thị trường, ñấu tranh 
chống ñầu cơ, tích trữ, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là 
vật tư nông nghiệp thiết yếu. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp 
thị, thông tin dự báo thị trường ñể nông dân có ñủ thông tin cho các quyết ñịnh trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, phong trào "Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng ñời sống văn hóa". Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, bài trừ các hủ 
tục, mê tín dị ñoan, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn, thực hiện bình ñẳng giới. 
Bảo tồn, duy trì các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt ñẹp của nông dân, nông 
thôn Quảng Ngãi. Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thể thao, văn hóa văn nghệ, 
góp phần làm phong phú ñời sống tinh thần cho nông dân. Duy trì thực hiện tốt 
phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn ñịnh an ninh 
nông thôn, miền núi, biển ñảo; ổn ñịnh trật tự an toàn xã hội; ñảm bảo xây dựng quốc 
phòng - an ninh vững mạnh. 

4. ðổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu qủa ở 
nông thôn: 



26 CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 20-12-2009
 

-  Nghiên cứu ñổi mới, hỗ trợ và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ 
chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn như các mô hình kinh tế trang trại, mô hình 
hợp tác xã dịch vụ như thủy lợi, ñiện, vật tư nông nghiệp. ðánh giá lại hiệu qủa của 
mô hình hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi tại các huyện Sơn Tịnh, Mộ 
ðức và ðức Phổ ñể nhân rộng hoặc chuyển ñổi cho phù hợp. Có chính sách hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã về ñào tạo cán bộ, vốn, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, cơ chế 
chính sách. Khuyến khích phát triển và tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà 
nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, các hiệp hội ngành nghề trong sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  

- Tạo cơ chế và môi trường thuận lợi ñể phát triển doanh nghiệp ở nông thôn, 
miền núi; ưu tiên những ngành, lĩnh vực sử dụng nguyên liệu nông nghiệp tại chỗ, sử 
dụng lao ñộng nông thôn; các doanh nghiệp dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu sản 
xuất và ñời sống của nông dân. 

5. Tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, ñào tạo, thu hút 
nguồn nhân lực ñể hiện ñại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn: 

- Tăng cường nguồn lực ñể chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Xây dựng, thực 
hiện các ñề tài khoa học phục vụ trực tiếp cho việc tăng năng suất, chất lượng cây 
trồng, vật nuôi, tăng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm hàng hóa nhằm 
tăng giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật, 
công nghệ mới trong và sau thu hoạch.  

- Thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tập trung ñào tạo, 
thu hút nhân tài, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình ñộ, năng lực, 
người có tâm huyết, thanh niên, trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn. Các trung 
tâm, cơ sở dạy nghề cần kết hợp bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật sản xuất 
nông nghiệp tiên tiến, hiện ñại cho nông dân. Có chính sách ñưa nông dân ñi học hỏi, 
giao lưu kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài nước. 

6. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách, giải pháp về nguồn lực: 

- Tăng ñầu tư phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện ñồng 
bộ các cơ chế chính sách ñể huy ñộng và bố trí cân ñối, hợp lý ngân sách Trung ương, 
ñịa phương, nguồn lực từ nhân dân, vốn ñầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp trong 
và ngoài nước nhằm ñạt tỷ lệ tổng ñầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn ít nhất 10%/năm; trong ñó tăng vốn ngân sách ít nhất 15%/năm. ðưa vốn 
ñầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm tỷ trọng trên 5% trong giá trị 
GDP hàng năm của tỉnh. Tăng chi thường xuyên với tỷ lệ hợp lý so với các ngành, 
lĩnh vực khác.  

- Sử dụng tiết kiệm và khai thác hiệu quả các nguyện liệu sản xuất thiết yếu của 
nông dân như ñất, rừng, tài nguyên khoáng sản; hình thành các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp mà nông dân tham gia góp vốn bằng quyền 
sử dụng ñất. Xây dựng cơ chế chính sách ưu ñãi cho doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn, tạo ñiều kiện xã hội hóa cao nhất cho nhà ñầu tư vào các 
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lĩnh vực giáo dục, ñào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường tại các vùng 
nông thôn, miền núi. 

7. Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước, phối hợp chặt chẽ 
với các ñoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Hội Nông dân: 

- Tăng cường sự quản lý của nhà nước; tăng cường nhận thức trong toàn thể cán 
bộ công chức và nhân dân ñể thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông 
nghiêp, nông dân, nông thôn. Phối hợp chặt chẽ các sở ngành, chính quyền ñịa 
phương, cơ sở, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng 
phát triển; các ñoàn thể chính trị xã hội ñể tập trung tổ chức thực hiện. 

- Phát huy vị thế và vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện các dự án ñầu tư 
cho nông nghiệp, nông thôn và nâng cao ñời sống nông dân, trong vận ñộng xây dựng 
nông dân trở thành chủ thể chính xây dựng thành công nông thôn mới.  

 
ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện 

chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Quyết 
ñịnh số 441/Qð-UBND cho phù hợp với nội dung Nghị quyết này, ñồng thời triển 
khai thực hiện. 

 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra và giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 
22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./. 

       
 CHỦ TỊCH 
  

 
 
 

Phạm Minh Toản 
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Phụ lục 01 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 18/2009/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2009  
của HðND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
Các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới Việt nam kèm theo Nghị quyết số: 

18/2009/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HðND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Về Nông dân: 
- Hình thức tổ chức sản xuất: Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt ñộng có hiệu 

qủa. 

- Thu nhập bình quân ñầu người/năm so với mức bình quân: 1,4 lần 

(trình: Thu nhập bình quân của nông dân gấp: 2,5 lần so với năm 2008) 

2. Về Nông thôn: 

- Tỷ lệ km trên kênh mương do xã quản lý ñược kiên cố hóa 70%    

- ðường trục xã, liên xã ñược nhựa hóa, cứng hóa                       100% 

- ðường trục thôn, xóm ñược cứng hóa      70% 

- ðường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa                100%              

- ðường trục chính nội ñồng ñược cứng hóa, xe cơ giới ñi lại thuận lợi 70% 

- ðiện ñáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt    99% 

- Hệ thống thủy lợi cơ bản ñáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh 

 - Hệ thống ñiện ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành ñiện ñể ñáp ứng cho sản 
xuất và sinh hoạt. 

- Chợ nông thôn: chợ ñạt chuẩn theo quy ñịnh (của Bộ xây dựng); 

- Nhà ở dân cư: không còn nhà tạm, dột nát; 80%  hộ có nhà ở ñạt tiêu chuẩn Bộ 
Xây dựng; 

- Có ñiểm phục vụ bưu chính viễn thông; có Internet ñến thôn; 

- Số xã có nhà văn hóa và khu thể thao ñạt chuẩn   50% 

- Số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao ñạt quy ñịnh                  100%    

- Xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế ñạt tỷ lệ                    100% 

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT                 30% 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia: 85% 

- Các cơ sở SX-KD ñạt tiêu chuẩn về môi trường                          100% 

- Không có các hoạt ñộng gây ô nhiễm môi trường và có các hoạt ñộng phát triển 
môi trường xanh - sạch - ñẹp. 

- Nghĩa trang ñược xây dựng theo quy hoạch. 
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- Chất thải, nước thải ñược xử lý và thu gom ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh. 

- Số xã ñảm bảo an ninh, trật tự xã hội ñược giữ vững                     100% 

- Số thôn ñạt tiêu chuẩn nông thôn mới                                             80% 

- Số xã ñạt tiêu chuẩn nông thôn mới                  50% 

- Xã có từ 70% số thôn trở lên ñạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy ñịnh. 

- Có ñủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và ñạt danh hiệu tiên tiến trở 
lên./. 
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Phụ lục 2 
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH; ðỀ ÁN; DỰ ÁN 

( Kèm theo Nghị Quyết số 18/2009/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2009 
 của HðND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 HðND nhất trí các quy hoạch, ñề án, dự án kèm theo Tờ trình số 3334/TTr-
UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh; Ngoài các quy hoạch, ñề án, dự án trên, cần 
bổ sung các quy hoạch và một số ñề án như sau: 

 - Về Quy hoạch: thực hiện Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ngãi, quy hoạch xây 
dựng nông thôn; 

 - Về ñề án: 

 + Về công tác thông tin và truyền thông cho nông thôn, miền núi; 

 + Về ñầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, ñầu tư tôn tạo 
các di tích lịch sử văn hóa trên ñịa bàn tỉnh; 

 + Về giáo dục cho trẻ em ở nông thôn, miền núi. 

 - Trong năm 2010: 

 Tập trung triển khai các chương trình, dự án quan trọng, có tính chất là tiền ñề, 
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao 
ñời sống nông dân ở giai ñoạn sau, nhằm bảo ñảm ñạt các mục tiêu về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn ở năm 2020. Cụ thể một số dự án như: 

 + Các Dự án về Quy hoạch nông thôn mới cấp xã; 

 + Dự án ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề cho lao ñộng nông thôn; 

 + Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với các huyện nghèo 
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; 

 + Các Dự án chuyển ñổi cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên canh, thâm canh 
gắn với tổ chức thực hiện dồn ñiền ñổi thửa; 

 + Các Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị gia tăng cao ở Khu kinh tế Dung Quất; 

 + Các Dự án phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến; các dự 
án gắn kết nông dân với thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá, hình 
thành và phát triển các hợp tác xã chuyên ngành./. 


